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Câu 1: Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticôđôn) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã sao (côđôn)

A. 5’TAX3’.
B. 5’UAX3’.
C. 3’UAX5’.
D. 3’TAX5’.

Câu 2: Ở một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,5AA + 0,3Aa + 0,2aa = 1. Tần số alen A, a lần lượt là:

A. 0,65; 0,35.
B. 0,4; 0,6.
C. 0,5; 0,5.
D. 0,75; 0,25.

Câu 3: Một gen có 20% số nucleotit loại A và có 600 nucleotit loại G. Gen có bao nhiêu liên kết hidrô?

A. 2000.
B. 2600.
C. 3600.
D. 5200.
Câu 4: (Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. đột biến.

B. các yếu tố ngẫu nhiên.

C. giao phối không ngẫu nhiên.
D. di - nhập gen.
Câu 5: Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng hô hấp?

A. Lục lạp.
B. Ti thể.
C. Không bào.
D. Mạng lưới nội chất.
Câu 6: Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở 

A. ruột non.
B. thực quản.
C. ruột già.
D. dạ dày.
Câu 7: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là

A. giao phối không ngẫu nhiên.
B. chọn lọc tự nhiên.

C. di - nhập gen.

D. đột biến.
Câu 8: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín, một vòng tuần hoàn?

A. Cá chép.
B. Ốc sên.
C. Thỏ.
D. Châu chấu.
Câu 9: Trong các phương pháp tạo giống mới, phương pháp nào sau đây thuộc công nghệ tế bào?
A. Chuyển gen từ tế bào của người vào tế bào vi khuẩn.

B. Dung hợp tế bào trần khác loài tạo ra thể song nhị bội. 
C. Gây đột biến, sau đó chọn lọc để được giống mới.

D. Cho lai hai dòng thuần chủng để tạo ưu thế lai.
Câu 10: Côđon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5’AGX3’.
B. 5’UGA3’.
C. 5’AXX3’.
D. 5’AGG3’.
Câu 11: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

A. AaBb 
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 AaBb.
B. AaBb 
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 Aabb.
C. AaBb 
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 AaBB.
D. AaBb 
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 AABb.
Câu 12: Ở người, bệnh mù màu do một alen lặn a nằm trên vùng không tương đồng của NST X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y, alen trội A quy định người bình thường. Người nam giới bị mù màu có kiểu gen là:

A. XAXa.
B. XAXa.
C. XaY.
D. XaY.
Câu 13: Loại đột biến nào sau đây là đột biến cấu trúc NST?

A. Lệch bội.
B. Tứ bội.
C. Tam bội.
D. Đảo đoạn.
Câu 14: Cà chua có gen làm quả chín bị bất hoạt, đây là thành tựu của

A. nuôi cấy hạt phấn. 
B. lai tế bào sinh dưỡng. 
C. lai hữu tính
D. công nghệ gen.
Câu 15: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 có không xảy ra đốt biến. Biết khoảng cách giữa hai gen A và B là 20cM; Theo lý thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ

A. 40%
B. 10%
C. 20%.
D. 15%.
Câu 16: Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?

A. Thân cao.
B. Hoa trắng.
C. Hạt xanh.
D. Quả đỏ.
Câu 17: Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể vừa làm phong phú, vừa làm nghèo vốn gen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Di - nhập gen.
Câu 18: Ở một loài thực vật có 2n = 24 NST. Trong loài xuất hiện một thể đột biến đa bội có 36 NST. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A. Thể đột biến này có thể trở thành loài mới.

B. Thể đột biến này là thể tam bội.

C. Thể đột biến này được phát sinh do rối loạn nguyên phân của hợp tử.

D. Thể đột biến này thường sinh trưởng nhanh hơn dạng lưỡng bội.

Câu 19: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?

A. AB và Ab.
B. Ab và aB.
C. AB và ab.
D. aB và AB.
Câu 20: Theo lý thuyết, bằng phưomg pháp gây tự đột biến đa bội, từ các tế bào thực vật có kiểu gen AA, Aa và aa không tạo ra được tế bào tứ bội có kiểu gen nào sau đây?

A. AAAA.
B. AAAa.
C. aaaa.
D. AAaa.
Câu 21: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể thuần chủng?

A. AABb.
B. AaBb.
C. AaBB.
D. aabb.
Câu 22: Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp phân tử nào sau đây?

A. tARN.
B. ADN.
C. mARN.
D. Prôtêin.
Câu 23: Loại đột biến nào sau đây làm tăng độ dài của nhiễm sắc thể?

A. Thể ba.
B. Đảo đoạn.
C. Lặp đoạn.
D. Mất đoạn.
Câu 24: Ở hầu hết lá trưởng thành, quá trình thoát hơi nước được thực hiện qua 

A. Tế bào mô xốp.
B. Tế bào mô giậu.
C. Khí khổng.
D. Cutin.
Câu 25: Biết rằng tính trạng do một gen quy định, alen B trội hoàn toàn so với alen b. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình ở giới cái?

A. XbY 
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 XbXb.
B. XBY 
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 XBXb.
C. XbY 
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 XBXB
D. XBY 
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 XBXB.
Câu 26: Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là
A. nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã.

B. vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào. 
C. vùng gen mã hóa prôtêin ức chế.

D. trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của protein ức chế.

Câu 27: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?

A. dEE.
B. DDdEe.
C. DdeEe.
D. DdEe.
Câu 28: Bạn Mai sử dụng dung dịch phân bón để bón qua lá cho cây cảnh trong vườn. Để bón phân hợp lý, bạn Mai cần thực hiện bao nhiêu chỉ dẫn sau đây?
I. Bón đúng liều lượng.

II. Không bón khi trời đang mưa.

III. Không bón khi trời nắng gắt.

IV. Bón phân phù hợp với thời kỳ sinh trưởng của cây.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 29: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Thực hiện phép lai P: X X 
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 X Y thu được F1. Ở F1, ruồi thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
I. Tỷ lệ ruồi đực mang một trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm 14,53%.

II. Tỷ lệ ruồi cái dị hợp về 2 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm 18,75%.

III. Tỷ lệ ruồi đực có kiểu gen mang 2 alen trội chiếm 15%.

IV. Tỷ lệ ruồi cái mang 3 alen trội trong kiểu gen chiếm 14,6%.


A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 30: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen quy định. Alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định hoa hồng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cho cây hoa vàng lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa đỏ.

B. Cho cây hoa hồng lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa hồng.

C. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa trắng.

D. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa hồng, có thể thu được ở đời con có 100% cây hoa vàng.
Câu 31: Một loài thực vật, xét 1 gen có 3 alen: alen A1 quy định hoa đỏ, alen A2 quy định hoa vàng, alen A3 quy định hoa trắng. Phép lai P: cây hoa đỏ 
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 cây hoa vàng, thu được F1 có 50% cây hoa đỏ : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 có số cây hoa vàng chiếm tỉ lệ

A. 3/16.
B. 3/4.
C. 1/2.
D. 5/16.
Câu 32: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến NST, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen.

B. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen. 
C. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 tính trạng có tối đa 8 loại kiểu gen.

D. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.
Câu 33: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của đột biến đối với tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

II. Thể song nhị bội có thể nhân lên theo con đường sinh sản vô tính, vì vậy có thể hình thành loài mới.

III. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài phổ biến ở động vật.

IV. Thể song nhị bội cách li sinh sản với các loài gốc.


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 34: Cho sơ đồ phả hệ sau:
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I. Có tối đa 9 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu.

II. Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người về cả hai bệnh.

III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15.

IV. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng số 10 và 11 là con gái, không hói đầu và không mang alen gây bệnh P là 21/110.


A. 3.
B. 1.
C.  4.
D. 2.
Câu 35: Hình vẽ sau đây mô tả ba tế bào bình thường của các cơ thể dị hợp đang ở kỳ sau của quá trình phân bào.
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Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
I. Tế bào 1 và tế bào 2 có thể là của cùng một cơ thể.

II. Kết thúc quá trình phân bào, tế bào 2 tạo ra hai tế bào với cấu trúc NST giống nhau.

III. Nếu tế bào 1 và tế bào 2 thuộc hai cơ thể khác nhau thì NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể có tế bào 2 có thể gấp đôi bộ NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể có tế bào 1.

IV. Tế bào 1 và tế bào 3 có thể là của cùng một cơ thể.


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 36: Hiện nay dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, để phòng và chống dịch bệnh COVID - 19 trong trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo, học sinh cần thực hiện bao nhiêu trách nhiệm sau đây?
I. Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.

II. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về; thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.

III. Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, tư vấn, điều trị: cài đặt và bật các ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

IV. Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 37: Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen: 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

B. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng thì sẽ không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
C . Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A sẽ tăng dần.

D. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,5AA: 0,5Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 38: Khi nói về nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu đặc điểm sau đây là đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên?
I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

III. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

IV. Có thể làm thay đổi tần số alen một cách đột ngột và không theo hướng xác định.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 39: Ở ruồi giấm, xét một cơ thể bình thường có bộ NST được ký hiệu là AaBbDdXY, trong đó XY là cặp NST giới tính, các cặp Aa, Bb, Dd là NST thường. Có 3 tế bào của cơ thể này thực hiện giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 12 tế bào giao tử được tạo ra.

II. Số giao tử có bộ NST AbdX có thể là 8.

III. Tỉ lệ giao tử abdY là 1/8.

IV. Chọn ngẫu nhiên một giao tử, xác suất giao tử được chọn có bộ NST ABDX là 12,5%.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 40: Một loài động vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành
phép lai 
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, thu đươc F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lê 2,25%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. F1 có 27 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

B. Trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, có thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/59. 
C. F1 có kiểu hình mang 1 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm 16,5%.

D. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.A
	3.B
	4.C
	5.B
	6.A
	7.C
	8.A
	9.B
	10.B

	11.A
	12.D
	13.D
	14.D
	15.B
	16.C
	17.D
	18.C
	19.C
	20.B

	21.D
	22.D
	23.C
	24.C
	25.B
	26.A
	27.A
	28.D
	29.C
	30.B

	31.D
	32.C
	33.C
	34.D
	35.B
	36.A
	37.D
	38.A
	39.A
	40.B


Câu 1 (NB);
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã: A-U; G-X và ngược lại 
Cách giải:
Phân tử tARN có bộ ba đối mã (anticôđôn) là 3’AUG5’ sẽ khớp bổ sung với bộ ba mã sao (côđôn) 5’UAX3’. 
Chọn B.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải:
Ở một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,5AA + 0,3Aa + 0,2aa = 1. Tần số alen A, a lần lượt là:
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Chọn A.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Bước 1: Tính số %G 
[image: image18.wmf]®

 số nucleotit A.
Bước 2: tính số liên kết hidro
H = 2A+3G
Cách giải:
Ta có A+G=50% 
[image: image19.wmf]®

 %G= 30% = 600 
[image: image20.wmf]®

 A= 400 
H = 2A+3G= 2600.
Chọn B.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm 
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi
Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen
Cách giải:
Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Chọn C.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào chức năng của các bào quan:
Lục lạp: Quang hợp 
Ti thể: Hô hấp
Không bào trung tâm: chứa chất phế thải, muối khoáng,..
Mạng lưới nội chất: Vận chuyển và tổng hợp protein 
Cách giải:
Ở thực vật, ti thể thực hiện chức năng hô hấp.
Chọn B.
Câu 6 (NB):
Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở ruột non, ở đây có các enzyme tiêu hóa.
Chọn A.
Câu 7 (TH):
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là di - nhập gen.
Chọn C.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Cá chép có hệ tuần hoàn kín, một vòng tuần hoàn. 
Ốc sên, châu chấu: hệ tuần hoàn hở.
Thỏ: HTH kín, kép.
Chọn A.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Nhận biết thành tựu của công nghệ tế bào.
Cách giải:
A: công nghệ gen 
B: công nghệ tế bào 
C: Gây đột biến
D: Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
Chọn B.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’ 
Cách giải:
Côđon 5’UGA3’ mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
Chọn B.
Câu 11 (TH):
Phương pháp:
P càng dị hợp nhiều cặp gen thì đời con càng có nhiều kiểu gen.
Cách giải:
Phép lai AaBb 
[image: image22.wmf]´

 AaBb 
[image: image23.wmf]®

 đời con 9 kiểu gen là nhiều nhất.
Chọn A.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Ở người: XX - nữ; XY nam 
Cách giải:
Người nam giới bị mù màu có kiểu gen là: XaY.
Chọn D.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Đột biến cấu trúc NST: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn 
Cách giải:
Đột biến đảo đoạn là đột biến cấu trúc NST.
Các đột biến còn lại là đột biến số lượng NST.
Chọn D.
Câu 14 (NB):
Cà chua có gen làm quả chín bị bất hoạt, đây là thành tựu của công nghệ gen. 
A,B,C: Công nghệ tế bào.
Chọn D.
Câu 15 (TH): 
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image24.wmf]AB
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 giảm phân:
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử: 
GT liên kết: 
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; GT hoán vị: 
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Cách giải:
Cơ thế có kiểu gen
[image: image27.wmf]AB
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giảm phân với tần số HVG f=20%
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giao tử Ab là giao tử hoán vị với tỉ lệ f/2=10%.
Chọn B.
Câu 16 (NB):
Ở đậu Hà Lan alen quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định hạt xanh được gọi là 1 cặp alen.
Chọn C.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm 
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi
Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen
Cách giải:
Di - nhập gen có thể vừa làm phong phú, vừa làm nghèo vốn gen của quần thể.
Chọn D.
Câu 18 (TH):
Phương pháp:
Nhận biết dạng đột biến 
[image: image29.wmf]®

 Xét các phát biểu.
Cách giải:
n =12 
[image: image30.wmf]®

 36 =3n (thể tam bội)
A đúng, nếu thể tam bội cách ly sinh sản với thể lưỡng bội.
B đúng.
C sai, thể này được hình thành do kết hợp giữa giao tử n và 2n 
D đúng, cơ quan sinh dưỡng phát triển mạnh.
Chọn C.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân:
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử: 
GT liên kết: 
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[image: image34.wmf]®

Tần số HVG = tổng tần số giao tử hoán vị.
Cách giải:
Cơ thể Ab/aB giảm phân cho giao tử hoán vị AB và ab. 
Tổng tỉ lệ giao tử hoán vị = tần số HVG.
Chọn C.
Câu 20 (TH):
AA, Aa và aa 
[image: image35.wmf]®

 tứ bội hóa 
[image: image36.wmf]®

 AAAA, AAaa, aaaa.
Không có kiểu gen AAAa.
Chọn B.
Câu 21 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể thuần chủng mang các alen giống nhau của các gen.
Cách giải:
Kiểu gen thuần chủng là: aabb.
Chọn D.
Câu 22 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào các đơn phân của các phân tử.
Protein có đơn phân là axit amin.
ARN, ADN có đơn phân là các nucleotit.
Cách giải:
Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử protein.
Chọn D.
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào đặc điểm của các dạng đột biến cấu trúc NST.
Mất đoạn: Là đột biến mất một đoạn nào đó của NST
Lặp đoạn : Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần.
Đảo đoạn: Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại.
Chuyển đoạn: Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác trên cùng một NST, hoặc trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng
Cách giải:
Đột biến lặp đoạn sẽ làm tăng độ dài của NST.
Thể ba, đảo đoạn: không làm thay đổi độ dài của NST.
Mất đoạn làm NST ngắn đi.
Chọn C.
Câu 24 (NB):
Ở hầu hết lá trưởng thành, quá trình thoát hơi nước được thực hiện qua khí khổng. 
Chọn C.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo.
Cách giải:
Phép lai XbY 
[image: image37.wmf]´

 XBXb 
[image: image38.wmf]®

 XBXB:XBXb:XBY:XbY; tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau. 
Chọn B.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
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Sơ đồ mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E.coli)

+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng họrp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế 
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Cách giải:
Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là nơi ARN polymerase bám vào và khởi động quá trình phiên mã.
Chọn A.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Thể một có dạng 2n - 1 (thiếu 1 NST ở 1 cặp NST)
Cách giải:
Kiểu gen của thể một là: dEE.
B: DDdEe - thể ba.
C: DdeEe - thể ba
D: DdEe - thể lưỡng bội.
Chọn A.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào các nguyên tắc bón phân hợp lí:
+ Đúng thời điểm 
+ Đúng liều lượng 
+ Đúng cách.
Cách giải:
Để bón phân hợp lý, bạn Mai cần thực hiện cả 4 chỉ trên.
Chọn D.
Câu 29 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG 
+ Tính ab/ab 
[image: image40.wmf]®

 ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 1 cặp gen: Aa, Bb 
[image: image41.wmf]´

 Aa, bb: A-B- = 0,25 + aabb; A-bb = 0,5 - aabb; aaB- = 0,25 - aabb
Bước 3: Xét các phát biểu
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Tỷ lệ ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: 
[image: image42.wmf]®

 con cái cho ab = 0,4 (là giao tử liên kết) 
[image: image43.wmf]®

 f= 20%
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 (0,4AB: 0,4ab: 0,1aB: 0,1Ab)(0,5Ab:0,5ab)(1XDXd : 1XdXd :1XDY:1XdY)
A-B- = 0,4 + 0,5Ab 
[image: image46.wmf]´

 0,1aB =0,45; aabb =0,2; Aabb = 0,1 + 0,4ab 
[image: image47.wmf]´

 0,5 = 0,3; aaBb= 0,05 
Xét các phát biểu
I sai. Ruồi đực có kiểu hình trội 1 tính trạng A-bbXdY + aaB-XdY + aabbXDY là :
0,3 
[image: image48.wmf]´

 0,25 + 0,05 
[image: image49.wmf]´

 0,25 + 0,2 
[image: image50.wmf]´

 0,25 = 0,1375 = 13,75%
II đúng. Ruồi cái dị hợp 2 cặp gen (Ab/aB + ab/AB) XdXd + (Ab/ab + Ab/AB + ab/Ab + ab/aB )XDXd 
0,5 
[image: image51.wmf]´

 (0,1 + 0,4) 
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 0,25 + 0,5 
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 (0,4 + 0,4 + 0,1 + 0,1) 
[image: image54.wmf]´

 0,25 = 0,1875 = 18,75%
III đúng. Ruồi đực mang 2 alen trội: (ab/AB + Ab/aB + Ab/Ab )XdY + (ab/Ab + ab/aB + Ab/ab) XDY chiếm tỉ lệ : 0,5 
[image: image55.wmf]´

 (0,4 + 0,1 + 0,1) 
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 0,25 + 0,5 
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 (0,1 + 0,1 + 0,4) 
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 0,25 = 0,15 = 15%
IV sai. Ruồi cái mang 3 alen trội: (ab/AB + Ab/aB + Ab/Ab )XDXd + (Ab/AB) XdXd chiếm tỉ lệ :
0,5 
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 (0,4 + 0,1 + 0,1) 
[image: image60.wmf]´

 0,25 + 0,5 
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 0,4 
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 0,25 = 0,125 = 12,5%
Chọn C.
Câu 30 (VD):
Phương pháp:
Cách giải:
A1A1/2/3/4: Hoa đỏ; A2A2/3/4: Hoa vàng; A3A3/4: Hoa hồng; A4A4: Hoa trắng. 
A sai, A2A2/3/4 
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 A3A3/4 
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 không thể tạo hoa đỏ: A1-

B đúng, A3A3 
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A4A4 
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A3A4: 100% hoa hồng.

C sai, hoa đỏ 
[image: image67.wmf]´

 hoa trắng 
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 đời con chắc chắn sẽ có hoa đỏ 
D sai, A1A2 
[image: image69.wmf]´

A3A3/4 
[image: image70.wmf]®

A1A3/4 :A2A3/4; tối đa 50% hoa vàng 
Chọn B.
Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quan hệ trội, lặn giữa các alen.
Bước 2: Xác định kiểu gen của 2 cây đem lai 
Bước 3: Tính tỉ lệ giao tử ở F1.
Bước 4: Cho F1 ngẫu phối rồi tính tỉ lệ hoa vàng.
Cách giải:
Do tỉ lệ đỏ > vàng 
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Thứ tự trội lặn: 
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P: A1A3 
[image: image74.wmf]´

 A2A3 
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 F1: A1A2:A1A3:A2A3:A3A3 
[image: image76.wmf]®

Tần số alen: 1A1:1A2:2A3 
Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ cây hoa vàng là:
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Chọn D.
Câu 32 (VDC):
Phương pháp:
Thể đột biến: là cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. 
Kiểu gen đột biến = số kiểu gen bình thường - kiểu gen đột biến
Cách giải:
Trong quần thể có tối đa 34 =81 kiểu gen.
A sai, nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa: 81 - 1 = 80 kiểu gen (chỉ có 1 kiểu gen bình thường là aabbddee)
B sai, Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 2(AA, Aa) 
[image: image78.wmf]´

 2 (BB, Bb) 
[image: image79.wmf]´

1dd
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1ee = 4 loại kiểu gen
C đúng, Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa: 2
[image: image81.wmf]´

2
[image: image82.wmf]´

2
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1= 8 kiểu gen
D sai, Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 81 - 2 (AA, Aa) 
[image: image84.wmf]´

 2 (BB, Bb) 
[image: image85.wmf]´

 2 (DD, Dd) 
[image: image86.wmf]´

 2 (EE, Ee) = 65 
Chọn C.
Câu 33 (TH):
I đúng.

II đúng.

III sai, lai xa và đa bội hóa thường xảy ra ở các loài thực vật.
IV đúng, thể song nhị bội mang bộ NST của cả 2 loài nên sẽ cách li sinh sản với loài ban đầu.
Vậy có 3 phát biểu đúng.
Chọn C.
Câu 34 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Quy ước gen và tìm cấu trúc di truyền của quần thể 
Bước 2: Tìm kiểu gen của những người trong phả hệ 
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
- Bệnh hói đầu:
+ Ở nam: HH + Hh: hói; hh: không hói. 
+ Ở nữ: HH: hói; Hh + hh: không hói.
+ p2HH + 2pqHh + q2hh = 1.
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+ CBDT: 0,04HH + 0,32Hh + 0,64hh = 1.
- Bố (1) và mẹ (2) không mắc bệnh P đẻ con gái (5) mắc bệnh P 
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 bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
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I
sai: Chỉ có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu: 1,3,4,5,8,10,11,12. 
Chú ý: Người số 2 bắt buộc phải Hh thì mới sinh được người con thứ (6) Hh.
II Sai: Chỉ có 6 người biết chính xác kiểu gen về cả 2 bệnh: 1,2,3,7, 9,12.
III Đúng: Người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn 
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IV đúng: 
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Giao tử: 
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 con gái: 
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Chọn D.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Cách giải:
Tế bào 1: Có 8 NST đơn đang di chuyển về 2 cực của tế bào, có thể là 
+ Kì sau của nguyên phân, 2n = 4 
+ Kì sau của GP 2; 2n = 8
Tế bào 2: Có 8 NST kép đang di chuyển về 2 cực của tế bào, có thể là kì sau GP I, 2n =8 
Tế bào 3: Có 4 NST đơn đang di chuyển về 2 cực của tế bào, có thể là 
+ Kì sau của nguyên phân, 2n = 2 
+ Kì sau của GP 2; 2n = 4 
Xét các phát biểu:
I đúng, có thể tế bào 1 và tế bào 2 thuộc cùng 1 cơ thể có 2n =8
II sai, tế bào 2 đang thực hiện giảm phân sẽ tạo 4 tế bào con có cấu trúc NST khác nhau.
III đúng, nếu tế bào 1 có 2n =4; tế bào 2 có 2n =8.
IV đúng. Nếu tế bào 1 đang ở kì sau nguyên phân, tế bào 3 ở kì sau GP 2.
Chọn B.
Câu 36 (TH):
Học sinh cần phải thực hiện cả 4 quy định trên ngoài ra, ở ý I: phải đeo khẩu trang liên tục. 
Chọn A.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Dựa vào đặc điểm của các nhân tố tiến hóa 
Đột biến Thay đổi tần số alen rất chậm 
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi
Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Cách giải:
Quần thể có cấu trúc: 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa 
[image: image96.wmf]®

 tần số alen: 0,4A:0,6a 
A sai, giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
B sai, nếu loại bỏ Aa ta còn 0,16AA:0,36aa 
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 tần số alen: 4A:9a 
C sai, nếu hạt phấn của cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A giảm.
D đúng.
Chọn D.
Câu 38 (TH):
Phương pháp:
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi 
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 thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo hướng xác định.
Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào
[image: image99.wmf]®

thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo hướng xác định.
Cách giải:
Đặc điểm chung của chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên là:
I. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

II. Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

Ý III, IV là đặc điểm của các yếu tố ngẫu nhiên.
Chọn A.
Câu 39 (VD):
Phương pháp:
Ở ruồi giấm, XX là con cái, XY là con đực.
Một tế bào giảm phân không có HVG tạo tối đa 2 loại giao tử.
Cách giải:
Ở ruồi giấm, XX là con cái, XY là con đực.
Có 3 tế bào có kiểu gen AaBbDdXY giảm phân không có HVG, mỗi tế bào tạo tối đa 2 loại giao tử.
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3 tế bào tạo tối đa 6 loại giao tử.
I đúng, mỗi tế bào tạo ra 4 giao tử 
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 có 12 tế bào giao tử.
II sai, nếu tạo giao tử AbdX thì tối đa là 6 trong trường hợp cả 3 tế bào đều tạo 2AbdX : 2aBDY.
III sai, nếu tạo giao tử abdY thì tỉ lệ tối thiểu là 1/6 (trong trường hợp 3 tế bào tạo 6 loại giao tử khác nhau).
IV sai, nếu tạo giao tử ABDX thì tỉ lệ tối thiểu là 1/6 (trong trường hợp 3 tế bào tạo 6 loại giao tử khác nhau). 
Chọn A.

Câu 40 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab 
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 ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Bước 3: Xét các phát biểu
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
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aabb = 0,09 
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A-B- = 0,59; A-bb = aaB- = 0,16; D- = 0,75; dd=0,25 
A sai, số kiểu gen tối đa 10
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3=30; kiểu hình 4
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2=8 
B đúng, tỷ lệ cá thể A-B-D=059
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0,75=44,25%
Tỷ 1ệ 
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 Tỷ lệ cần tính là 3/59
C sai, F1 có kiểu hình mang 1 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm 0,09aabb
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0,75D- +2
[image: image110.wmf]´

0,16 (A-bb; aaB-)
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0,25dd =14,75
D sai, khoảng cách giữa 2 gen là 40cM.
Chọn B.
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